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	TT
	Họ và tên
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	T.S tiết
	Tin hoc
	N. Ngữ
	Ghi chú

	I 
	Ban giám hiệu 

	1
	Đinh Thị Minh Toan
	02/4/1971
	Hiệu trưởng
	Đại học
	- Phụ trách chung chỉ đạo các oạt động của nhà trường. Chủ tịch hội đồng trường.

1. Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục từng năm học
2. Lãnh đạo, quản lý, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường

3. Quản lý học sinh


4. Lãnh đạo, quản lý các hoạt động giáo dục 

5. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục

6. Thực hiện xã hội hóa giáo dục, phối hợp với gia đình  và địa phương trong việc giáo dục học sinh 

7. Quản lý tài chính, tài sản

8. Quản lý hành chính

9. Trực tiếp tham gia giảng dạy theo quy định 2 tiết/tuần.

10.  Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được được Phòng giáo dục và UBND TP giao

- Dạy 2 tiết /tuần.
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	2
	Phạm Xuân Thành
	22/9/1988
	Phó Hiệu trưởng
	Đại học
	1. Quản lý và chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, bao gồm cả giờ giấc dạy học

2. Quản lý và chỉ đạo các hoạt động giáo dục NGLL.

3. Quản lý và chỉ đạo các phong trào dạy và học (thi giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi, hoạt động khác..).

4. Trực tiếp giảng dạy 4 tiết/tuần
5. Chỉ đạo thực hiện công tác phổ cập giáo dục.

6. Thực hiện xã hội hoá giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

7. Phát động các phong trào thi đua trong nhà trường; Thường trực HĐTĐKT.

8. Tham gia các cuộc họp của nhà trường: giao ban, họp hội đồng giáo viên, họp ban giám hiệu, họp hội đồng thi đua, hội đồng đánh giá, xếp loại...;

9. Tham gia các cuộc họp, hoạt động của ngành, địa phương, các ngành các cấp có liên quan;

10.  Tham gia tổ chức hội nghị (sơ kết, tổng kết, phụ huynh...), hội thảo, chuyên đề, hội thi; 

11.  Học tập, bồi dưỡng chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

12. Phụ trách công tác kiểm tra nội bộ, công tác kiểm định và trường chuẩn
13.  Thực hiện các nhiệm vụ kiêm nhiệm.
14. Quản lí các phần mềm và CNTT.
15. Thực hiện các công việc được Hiệu trưởng phân công; điều hành hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng uỷ quyền.
16. Phụ trách công tác bán trú, y tế học đường, lao động.
	4
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	B
	Quản lí hs thuộc đối tượng chính sách

	II
	Tổ 1+2+3

	3
	Hoàng Thị Thu Huyền
	31/101980
	Gv -

Tổ trưởng CM
	Đại học
	Tham gia một số công việc sau:

* Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3C: 
1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, dạy học

2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học 

3. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

4. Quản lý học sinh

5. Thực hiện nghĩa vụ công dân, phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh

6. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, dự giờ

7. Tham gia đánh giá, xếp loại CBQL, GV hàng năm

8. Tham gia học tập chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và học tập nâng cao trình độ

9. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm

10. Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tổ trưởng Tổ chuyên môn và Lãnh đạo nhà trường phân công.

*  Tổ trưởng chuyên môn:

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục.

2. Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lý sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường.
3. Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

4. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên.

5. Chủ trì các buổi sinh hoạt định kỳ của Tổ.

6. Thực hiện các công việc khác được Lãnh đạo trường phân công.

- Tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục, chuẩn QG, công tác Phổ cập giáo dục của nhà trường và các hoạt động khác…
	17
	CB
	B
	Tổ trưởng

	4
	Nguyễn Thị Phượng
	9/8/1977
	GV
	Cao đẳng
	- Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 1C:
1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, dạy học

2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học 

3. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

4. Quản lý học sinh

5. Thực hiện nghĩa vụ công dân, phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh

6. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, dự giờ

7. Tham gia đánh giá, xếp loại CBQL, GV hàng năm

8. Tham gia học tập chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và học tập nâng cao trình độ

9. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm

10. Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tổ trưởng Tổ chuyên môn và Lãnh đạo nhà trường phân công.

- Tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục, chuẩn QG, công tác Phổ cập giáo dục của nhà trường....
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	5
	Trần Thị Khánh Hòa
	20/10/1988
	Giáo viên TP CM
	Đại học
	- Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 1A:
1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, dạy học

2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học 

3. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

4. Quản lý học sinh

5. Thực hiện nghĩa vụ công dân, phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh

6. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, dự giờ

7. Tham gia đánh giá, xếp loại CBQL, GV hàng năm

8. Tham gia học tập chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và học tập nâng cao trình độ

9. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm

10. Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tổ trưởng Tổ chuyên môn và Lãnh đạo nhà trường phân công.
- Tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục, chuẩn QG, công tác Phổ cập giáo dục của nhà trường và các hoạt động khác…

* Tổ phó chuyên môn:
Soạn thảo ghi chép các nội dung sinh hoạt chuyên môn của tổ; Thực hiện các công việc theo sự phân công của Tổ Trưởng Tổ chuyên môn, Lãnh đạo trường.
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	6
	Trịnh Thị Ngọc Ánh
	12/10/1990
	GV 
	Cao đẳng
	- Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 1B:
1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, dạy học

2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học 

3. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

4. Quản lý học sinh

5. Thực hiện nghĩa vụ công dân, phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh

6. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, dự giờ

7. Tham gia đánh giá, xếp loại CBQL, GV hàng năm

8. Tham gia học tập chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và học tập nâng cao trình độ

9. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm

10. Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tổ trưởng Tổ chuyên môn và Lãnh đạo nhà trường phân công.
- Tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục, chuẩn QG, công tác Phổ cập giáo dục của nhà trường và các hoạt động khác…
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	7
	Vũ Thị Ánh
	10/10/1987
	GV 
	ĐH
	- Dạy và chủ nhiệm lớp 2B:
1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, dạy học

2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học 

3. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

4. Quản lý học sinh

5. Thực hiện nghĩa vụ công dân, phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh

6. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, dự giờ

7. Tham gia đánh giá, xếp loại CBQL, GV hàng năm

8. Tham gia học tập chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và học tập nâng cao trình độ

9. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm

10. Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tổ trưởng Tổ chuyên môn và Lãnh đạo nhà trường phân công.
- Tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục, chuẩn QG, công tác Phổ cập giáo dục của nhà trường và các hoạt động khác…
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	8
	Đào Thị Minh Hằng
	22/10/1990
	- Giáo viên
	CĐ
	- Tham gia một số công việc sau:

- Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 2A: 
1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, dạy học

2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học 

3. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

4. Quản lý học sinh

5. Thực hiện nghĩa vụ công dân, phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh

6. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, dự giờ

7. Tham gia đánh giá, xếp loại CBQL, GV hàng năm

8. Tham gia học tập chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và học tập nâng cao trình độ

9. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm

10. Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tổ trưởng Tổ chuyên môn và Lãnh đạo nhà trường phân công.
- Tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục, chuẩn QG, công tác Phổ cập giáo dục của nhà trường và các hoạt động khác…
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	9
	Bùi Thị Thu Hà
	23/1/1990
	
	
	- Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 2C:
1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, dạy học

2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học 

3. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

4. Quản lý học sinh

5. Thực hiện nghĩa vụ công dân, phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh

6. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, dự giờ

7. Tham gia đánh giá, xếp loại CBQL, GV hàng năm

8. Tham gia học tập chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và học tập nâng cao trình độ

9. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm

10. Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tổ trưởng Tổ chuyên môn và Lãnh đạo nhà trường phân công.
- Tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục, chuẩn QG, công tác Phổ cập giáo dục của nhà trường và các hoạt động khác…
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	 10
	Bùi Thị Vân Anh
	7/4/1989
	Giáo viên . 
	Đại học
	- Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3C:

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, dạy học

2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học 

3. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

4. Quản lý học sinh

5. Thực hiện nghĩa vụ công dân, phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh

6. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, dự giờ

7. Tham gia đánh giá, xếp loại CBQL, GV hàng năm

8. Tham gia học tập chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và học tập nâng cao trình độ

9. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm

10. Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tổ trưởng Tổ chuyên môn và Lãnh đạo nhà trường phân công.
- Tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục, chuẩn QG, công tác Phổ cập giáo dục của nhà trường và các hoạt động khác…
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	11
	Nguyễn Thị Hiền
	25/1/1974
	Giáo viên

- Thư kí HĐ
	ĐH
	- Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3B:
1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, dạy học

2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học 

3. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

4. Quản lý học sinh

5. Thực hiện nghĩa vụ công dân, phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh

6. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, dự giờ

7. Tham gia đánh giá, xếp loại CBQL, GV hàng năm

8. Tham gia học tập chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và học tập nâng cao trình độ

9. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm

10. Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tổ trưởng Tổ chuyên môn và Lãnh đạo nhà trường phân công.
- Tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục, chuẩn QG, công tác Phổ cập giáo dục của nhà trường và các hoạt động khác…

- Thư kí hội đồng trường
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	Thư kí nhà trường

	12
	Đàm Thị Nhàn
	15/8/1988
	GV+

TPTĐ
	Đại học
	* Dạy bộ môn :
1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, dạy học

2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học 

3. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

4. Quản lý học sinh

5. Thực hiện nghĩa vụ công dân, phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh

6. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, dự giờ

7. Tham gia đánh giá, xếp loại CBQL, GV hàng năm

8. Tham gia học tập chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và học tập nâng cao trình độ

9. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm

10. Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tổ trưởng Tổ chuyên môn và Lãnh đạo nhà trường phân công.
- Tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục, chuẩn QG, công tác Phổ cập giáo dục của nhà trường và các hoạt động khác…
* Kiêm nhiệm tổng phụ trách đội:
1. Xây dựng Chương trình, Kế hoạch hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh theo tuần, tháng, năm.

2. Tổ chức và thực hiện các hoạt  động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí minh và Sao Nhi đồng ở trường.

3. Tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh

4. Theo dõi công tác thi đua của học sinh trong nhà trường.
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	Theo dõi HS thuộc các đối tượng, chính sách

	II.
	Khối 4-5

	13
	Vũ Thị Kim Thu
	25/8/1981
	Giáo viên

Tổ trưởng
	Đại học
	* Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5A: 

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, dạy học

2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học 

3. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

4. Quản lý học sinh

5. Thực hiện nghĩa vụ công dân, phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh

6. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, dự giờ

7. Tham gia đánh giá, xếp loại CBQL, GV hàng năm

8. Tham gia học tập chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và học tập nâng cao trình độ

9. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm

10. Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tổ trưởng Tổ chuyên môn và Lãnh đạo nhà trường phân công.

*  Tổ trưởng chuyên môn:

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục.

2. Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lý sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường.
3. Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

4. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên.

5. Chủ trì các buổi sinh hoạt định kỳ của Tổ.

6. Thực hiện các công việc khác được Lãnh đạo trường phân công.

- Tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục, chuẩn QG, công tác Phổ cập giáo dục của nhà trường và các hoạt động khác…
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	14
	Lê Hồng Dung
	17/3/1986
	Giáo viên
	CĐ
	- Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4B:

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, dạy học

2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học 

3. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

4. Quản lý học sinh

5. Thực hiện nghĩa vụ công dân, phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh

6. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, dự giờ

7. Tham gia đánh giá, xếp loại CBQL, GV hàng năm

8. Tham gia học tập chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và học tập nâng cao trình độ

9. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm

10. Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tổ trưởng Tổ chuyên môn và Lãnh đạo nhà trường phân công.
- Tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục, chuẩn QG, công tác Phổ cập giáo dục của nhà trường và các hoạt động khác…
- Phụ trách về CNTT trong nhà trường cá phần mềm các trang web( Cổng thông tin NT, Epemis, thi đua khen thưởng)
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	15
	Hà Tiến Đạt
	14/6/1990
	Giáo viên 
	CĐ
	Tham gia một số công việc sau:

- Chủ nhiệm 4A. 
1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, dạy học

2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học 

3. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

4. Quản lý học sinh

5. Thực hiện nghĩa vụ công dân, phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh

6. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, dự giờ

7. Tham gia đánh giá, xếp loại CBQL, GV hàng năm

8. Tham gia học tập chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và học tập nâng cao trình độ

9. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm

10. Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tổ trưởng Tổ chuyên môn và Lãnh đạo nhà trường phân công.
- Tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục, chuẩn QG, công tác Phổ cập giáo dục của nhà trường và các hoạt động khác…
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	16
	Kim Thị Phương Thảo
	9/10/1996
	Giáo viên
	CĐ
	- Dạy Buổi 2:
1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, dạy học

2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học 

3. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

4. Quản lý học sinh

5. Thực hiện nghĩa vụ công dân, phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh

6. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, dự giờ

7. Tham gia đánh giá, xếp loại CBQL, GV hàng năm

8. Tham gia học tập chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và học tập nâng cao trình độ

9. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm

10. Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tổ trưởng Tổ chuyên môn và Lãnh đạo nhà trường phân công.
- Tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục, chuẩn QG, công tác Phổ cập giáo dục của nhà trường và các hoạt động khác…
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	17
	Nguyễn Hồng Thủy
	9/6/1984
	Giáo viên

TPCM
	Đại học
	- Dạy mĩ thuật toàn trường:
1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, dạy học

2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học 

3. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

4. Quản lý học sinh

5. Thực hiện nghĩa vụ công dân, phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh

6. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, dự giờ

7. Tham gia đánh giá, xếp loại CBQL, GV hàng năm

8. Tham gia học tập chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và học tập nâng cao trình độ

9. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm

10. Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tổ trưởng Tổ chuyên môn và Lãnh đạo nhà trường phân công.
- Tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục, chuẩn QG, công tác Phổ cập giáo dục của nhà trường và các hoạt động khác…

* Tổ phó chuyên môn:
Soạn thảo ghi chép các nội dung sinh hoạt chuyên môn của tổ; Thực hiện các công việc theo sự phân công của Tổ Trưởng Tổ chuyên môn, Lãnh đạo trường.
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	Hỗ trợ các hoạt động trang trí toàn trường

	18
	Trần Thanh Lam
	30/10/1987
	GV Thể dục
	Đại học
	- Dạy Thể dục toàn trường:
1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, dạy học

2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học 

3. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

4. Quản lý học sinh

5. Thực hiện nghĩa vụ công dân, phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh

6. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, dự giờ

7. Tham gia đánh giá, xếp loại CBQL, GV hàng năm

8. Tham gia học tập chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và học tập nâng cao trình độ

9. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm

10. Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tổ trưởng Tổ chuyên môn và Lãnh đạo nhà trường phân công.
- Tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục, chuẩn QG, công tác Phổ cập giáo dục của nhà trường và các hoạt động khác…
- Phụ trách đội tuyển Điền kinh và hội khỏe Phù Đổng của nhà trường tham gia hội thi các cấp.

- Báo cáo thể lực các kỳ theo quy định.
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	19
	Vũ Thị Oanh
	25/1/1979
	Giáo viên
	Đại học
	- GV Tiếng anh toàn trường:
1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, dạy học

2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học 

3. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

4. Quản lý học sinh

5. Thực hiện nghĩa vụ công dân, phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh

6. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, dự giờ

7. Tham gia đánh giá, xếp loại CBQL, GV hàng năm

8. Tham gia học tập chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và học tập nâng cao trình độ

9. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm

10. Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tổ trưởng Tổ chuyên môn và Lãnh đạo nhà trường phân công.
- Tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục, chuẩn QG, công tác Phổ cập giáo dục của nhà trường và các hoạt động khác…
	28
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	 Tiếng Trung- B
	

	20
	Nguyễn Thúy Hiên
	23/3/1980
	Giáo viên
	CĐ nhạc
	- GV dạy âm nhạc toàn trường:
1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, dạy học

2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học 

3. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

4. Quản lý học sinh

5. Thực hiện nghĩa vụ công dân, phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh

6. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, dự giờ

7. Tham gia đánh giá, xếp loại CBQL, GV hàng năm

8. Tham gia học tập chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và học tập nâng cao trình độ

9. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm

10. Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tổ trưởng Tổ chuyên môn và Lãnh đạo nhà trường phân công.
- Tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục, chuẩn QG, công tác Phổ cập giáo dục của nhà trường và các hoạt động khác…
- Chủ tịch công đoàn
	20
	A
	B
	Hỗ trợ các hoạt văn nghệ toàn trường

	21
	Lê Thị Phượng
	16/5/1986
	Giáo viên
	Đại học
	Tham gia một số công việc sau:
- Chủ nhiệm 5B:

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, dạy học

2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học 

3. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

4. Quản lý học sinh

5. Thực hiện nghĩa vụ công dân, phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh

6. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, dự giờ

7. Tham gia đánh giá, xếp loại CBQL, GV hàng năm

8. Tham gia học tập chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và học tập nâng cao trình độ

9. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm

10. Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tổ trưởng Tổ chuyên môn và Lãnh đạo nhà trường phân công.
- Tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục, chuẩn QG, công tác Phổ cập giáo dục của nhà trường và các hoạt động khác…
	20
	B
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	22
	Phạm Thị Huyền Chang
	15/9/1988
	Nhân viên TB-TV
	ĐH nhân văn
	- Phụ trách công tác TB-TV nhà trường

- Tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục, chuẩn QG, công tác Phổ cập giáo dục của nhà trường
	11
	ĐC
	B
	Phụ trách công văn đi, đến và một số HĐ khác

	III.
	Tổ văn phòng

	23
	Vũ Thị Bình
	26/2/1965
	Nhân viên
TTVP
	Trung cấp Y
	* Tổ trưởng văn phòng:

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm nhằm phục vụ cho việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục của nhà trường.

2. Giúp hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản trong nhà trường và hạch toán kế toán, thống kê theo chế độ quy định.

3. Tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động của trường theo tuần, tháng, quý, năm.

4. Tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ, hành chính, tổng hợp, thi đua - khen thưởng của trường.

5. Đôn đốc các Tổ và giáo viên, nhân viên thực hiện kế hoạch của trường.

6. Lưu trữ hồ sơ của trường.

7. Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường.

8. Tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên trong tổ.

9. Chủ trì các buổi sinh hoạt định kỳ của tổ.

10. Thực hiện các công việc khác được Lãnh đạo trường phân công.
* Nhân viên văn thư:

- Kiêm nhiệm công tác y tế trường học.

- Phụ trách công tác văn thư. 

- Phụ trách kiểm tra chiụ trách nhiệm vệ sinh toàn trường.

- Tham gia công tác Bán trú, kiểm định chất lượng giáo dục,  trường chuẩn QG, công tác Phổ cập giáo dục và các hoạt động khác.
	
	B
	B
	Tổ trưởng



	24
	Nguyễn Thị Như Ngọc
	19//9/1980
	Kế toán
	Đại học
	- Phụ trách công tác kế toán của nhà trường; Thực hiện dự toán, thanh quyết toán kinh phí từng tháng, quý, năm theo chế độ quy định của Bộ tài chính và ngành cấp trên

- Thực hiện lưu trữ các hồ sơ chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định của Bộ Tàichính. Thực hiện các chế độ chính sách kịp thời, tham mưu với Hiệu trưởng về công tác sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ hoạt động giáo dục trong nhà trườngđúng mục đích có hiệu quả.
- Thực hiện chế độ dự toán, chiết tính có tính khả thi, đảm bảo tiết kiệm tài chính cho nhà trường.

- Hướng dẫn các bộ phận làm hoá đơn chứng từ khi thực hiện thanh quyết toán..

- Chấp hành các nhiệm vụ phân công khác của Hiệu trưởng.
- Hàng năm tiến hành kiểm kê tài sản, thực hiện khấu hao tài sản theo giá trị hao mòn khi sử dụng, những tài sản thanh lý phải có sự giám sát của Thanh tra nhân dân và bộ phận phụ trách. 
	
	B
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	25
	Ngô Văn Thùy
	1956
	Nhân viên BV
	
	Trực bảo vệ theo ca; bảo vệ an ninh trật tự, tài sản, CSVC của nhà trường, xe của CB-GV-NV và khách, không cho bất cứ ai mang tài sản của nhà trường ra khỏi trường khi chưa được sự đồng ý của Hiệu trưởng, không để người ngoài. Theo dõi và đề xuất việc sửa chữa, đền bù, thay thế tài sản bị hỏng, mất.

- Tham gia các hoạt động khác khi nhà trường yêu cầu.
	
	
	
	HĐTr

	26
	Nguyễn Thanh Miện
	1950
	Nhân viên BV
	
	Trực bảo vệ theo ca; bảo vệ an ninh trật tự, tài sản, CSVC của nhà trường, xe của CB-GV-NV và khách, không cho bất cứ ai mang tài sản của nhà trường ra khỏi trường khi chưa được sự đồng ý của Hiệu trưởng, không để người ngoài. Theo dõi và đề xuất việc sửa chữa, đền bù, thay thế tài sản bị hỏng, mất.

- Tham gia các hoạt động khác khi nhà trường yêu cầu.
	
	
	
	HĐTr

	27
	Nguyễn Thị Vấn
	1960
	Nhân viên

VS
	
	Vệ sinh sân trường, vệ sinh khu nhà vệ sinh HS, đổ rác thải.
- Cùng với NVVS dọn VS sân bóng
- Tham gia các hoạt động khác khi nhà trường yêu cầu.
	
	
	
	HĐTr

	28
	Bùi Thị Sen
	
	Nhân viên

VS
	
	Vệ sinh khu hiệu bộ, trồng, chăm sóc cây, đổ rác thải; quét dọn cổng trường và hành lang khu nhà học 2 tầng và khu nhà cấp 4.
- Cùng với NVVS dọn VS sân bóng
- Tham gia các hoạt động khác khi nhà trường yêu cầu.
	
	
	
	HĐTr


